
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 223988 Nguyễn Quốc Doanh 11/11/2004 Bạc Liêu DH22CNT01

2 213986 Danh Tường Duy 26/06/2003 Kiên Giang DH21KTO02

3 2110947 Huỳnh Hoàng Duy 08/04/2003 Cần Thơ DH21OTO05

4 236044 Lê Tường Duy 05/05/2005 Kiên Giang DH23CNT02

5 222728 Liêu Trần Gia Hân 13/02/2004 Long An DH22XET02

6 224886 Lương Thu Hoài Hận 08/12/2004 Trà Vinh DH22LUA01

7 210315 Vũ Trịnh Minh Hiền 18/06/2003 Bạc Liêu DH21MAR01

8 224170 Huỳnh Chí Hiểu 13/03/2004 Trà Vinh DH22LUA02

9 213535 Nguyễn Gia Huy 15/06/2003 Cà Mau DH21OTO04

10 213150 Phạm Quốc Huy 04/03/2003 Cà Mau DH21CNT02

11 238132 Huỳnh Thị Như Huỳnh 16/02/04 DH23CNT02

12 222484 Nguyễn Thị Thu Khánh 03/05/2004 Đồng Tháp DH22LUA01

13 226221 Lê Thị Thùy Lanh 06/07/2003 Cà Mau DH22KTO02

14 221237 Nguyễn Thị Ngọc Linh 03/05/2003 Long An DH22KTO02

15 235383 Danh Tiểu Mẫn 25/05/2003 Hậu Giang DH23CNT02

16 221440 Trương Như Mộng 16/01/2004 Bạc Liêu DH22LUA01

17 224169 Đặng Thị Tiểu My 22/09/2004 Trà Vinh DH22LUA01

18 224848 Đỗ Thị Gia Mỹ 08/05/2004 An Giang DH22LUA01

19 220861 Võ Thoại Mỹ 25/04/2004 Cà Mau DH22KTO02

20 2110783 Phạm Thành Nam 16/05/2003 Cần Thơ DH21KMT01

21 235816 Tô Thanh Nam 29/01/2005 Kiên Giang DH23QTS03

22 223258 Ngô Thị Thúy Nga 02/08/2004 Bến Tre DH22KTO02

23 235048 Huỳnh Mộng Nghi 29/08/2005 Cà Mau DH23CNT02
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24 2010470 Phan Thống Ngọc 24/12/1993 Kiên Giang DH20HAY01

25 221883 Trần Kim Ngọc 24/03/2004 Hậu Giang DH22LUA01

26 2111046 Nguyễn Hồ Ý Nhi 22/01/2000 Cần Thơ DH21QTK01

27 213660 Nguyễn Kha Nhỉ 29/12/2003 Sóc Trăng DH21LUA02

28 236130 Huỳnh Huỳnh Như 17/09/2005 Kiên Giang DH23QTS03

29 2110519 La Thương Tài 23/06/2003 21TIN01-TT

30 213850 Mai Chí Tài 16/06/2003 Cà Mau DH21OTO04

31 236251 Phạm Thanh Thảo 02/09/2005 Cà Mau DH23CNT02

32 224345 Huỳnh Thị Minh Thư 21/04/2004 Hậu Giang DH22LUA01

33 219605 Phan Minh Tiến 25/02/2003 Cần Thơ DH21QLC01

34 213167 Đào Phương Cẩm Vy 21/05/2003 Cần Thơ DH21MAR01


